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Môn bắt 
buộc

Môn tự 
chọn

1 Toán x Kết nối tri thức với cuộc sống Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam

2 Ngữ văn x Kết nối tri thức với cuộc sống Bùi Mạnh Hùng Giáo dục Việt Nam

3 Tiếng Anh x Bright Võ Đại Phúc Đại học Huế

4 Lịch sử x Cánh diều Đỗ Thanh Bình Đại học Sư phạm

5 Giáo dục thể chất x Cánh diều Lưu Quang Diệp Đại học Sư phạm

6 Giáo dục quốc phòng và an ninh x Cánh diều Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm

7
Hoạt động trải nghiệm,

hướng nghiệp
x Cánh diều Nguyễn Dục Quang Đại học Huế

8 Giáo dục địa phương x Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam

9 Vật lý x Kết nối tri thức với cuộc sống Vũ Văn Hùng Giáo dục Việt Nam

10  Hóa học x Kết nối tri thức với cuộc sống Lê Kim Long Giáo dục Việt Nam

11 Sinh học x Chân trời sáng tạo Tống Xuân Tám Giáo dục Việt Nam

12 Tin học x Kết nối tri thức với cuộc sống Phạm Thế Long Giáo dục Việt Nam

1 Toán x Kết nối tri thức với cuộc sống Hà Huy Khoái Giáo dục Việt Nam

2 Ngữ văn x Kết nối tri thức với cuộc sống Bùi Mạnh Hùng Giáo dục Việt Nam

3 Tiếng Anh x Bright Võ Đại Phúc Đại học Huế

4 Lịch sử x Cánh diều Đỗ Thanh Bình Giáo dục Việt Nam

5 Giáo dục thể chất x Cánh diều Lưu Quang Diệp Đại học Sư phạm

6 Giáo dục quốc phòng và an ninh x Cánh diều Nguyễn Thiện Minh Đại học Sư phạm

7
Hoạt động trải nghiệm,

hướng nghiệp
x Cánh diều Nguyễn Dục Quang Đại học Huế

8 Giáo dục địa phương x Phạm Thị Trung Giáo dục Việt Nam

9 Địa lí x Kết nối tri thức với cuộc sống Lê Huỳnh Giáo dục Việt Nam

10 Giáo dục Kinh tế và Pháp luật x Cánh diều Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại học Huế

11
Công nghệ

Thiết kế và công nghệ
x Kết nối tri thức với cuộc sống Lê Huy Hoàng Giáo dục Việt Nam

12 Vật lý x Kết nối tri thức với cuộc sống Vũ Văn Hùng Giáo dục Việt Nam
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Nhóm 0401: 
(Vật lý,

 Hóa học,
 Sinh học,
 Tin học)

Nhóm 0402: 
 (Địa lý,

GDPL và KT, 
Vật lý,

 Công nghệ)
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